
 

SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN CK DA LIỄU TÂM THẦN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 

Số: 316 /BVCKDLTT-KCLSD Ninh Thuận, ngày 24 tháng 4 năm 2025 

V/v yêu cầu báo giá hóa chất xét nghiệm 

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung 

cấp hóa chất xét nghiệm trong thời gian chờ kết quả đấu thầu cho Bệnh viện 

năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm 

thần Ninh Thuận, số 30 Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, Thành 

phố Phan Rang Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Nguyễn Ngọc Cẩn, nhân viên khoa Cận Lâm Sàng – Dược. 

Điện thoại: 0973.285.961. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá xin gửi về địa chỉ: Bệnh viện 

Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận, số 30 Phạm Ngũ 

Lão, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang Tháp chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 14h00 ngày 24 tháng 4 năm 2025 

đến trước 14h00 ngày 05 tháng 5 năm 2025. Các báo giá nhận được 

sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 5 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hóa chất: 
 

 

STT 

 

Danh mục 

 

Quy cách 

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

/khối 

lượng 

 

Ghi chú 

 

1 

 

Bộ kít để thử 

GOT 

 

R1: 4 x ≥100ml; 

R2: 1 x≥ 80ml 

 

Bộ 

 

2 

 

2 
Bộ kít để thử 

GPT 

R1: 4 x ≥100ml; 

R2: 1 x ≥80ml 
Bộ 2 

 



 

3 

Bộ kít để thử 

HDL- 
Cholesterol 

 

2x≥100ml 

 

Bộ 

 

1 

 

4 
Bộ kít để thử 

Triglycerides 

4x≥100ml+std 

≥3ml 

Bộ 
2 

 

5 
Bộ kít để thử 

Cholesterol 

4x≥100ml+std 

≥3ml 

Bộ 
2 

 

6 
Cholesterol 

Glucose 

4 x≥ 100 ml + std 
3 ml 

Bộ 
2 

 

 

7 
Dung dịch 

Isotonac 

 

Can ≥ 18 lít 

Can 
 

1 

Hóa chất huyết 

học cho máy 

Nihon Kohden 

MEK-7300K 

 

8 
Dung dịch 

Hemolynac. 5 

 

Can ≥ 500ML 

Can 
 

1 

Hóa chất huyết 

học cho máy 

Nihon Kohden 
MEK-7300K 

9 
Bộ kít để thử 

GGT 

R1: 4 x≥ 100ml; 

R2: 1 x ≥80ml 

Bộ 
3 

 

10 Toxocara IgG Hộp ≥ 96 giếng Test 96  

 

2. Nhà cung cấp phải vận chuyển hàng đến giao tại kho dược của Bệnh 

v3iện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II/2025. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

sau khi nhận đủ chứng từ thanh toán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KCLSD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Thành An 

 


